
 

 

DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ PHÍ DỊCH VỤ LOA THANH TOÁN  

Hiệu lực ngày 01/07/2025 

 

Mã 

thiết bị 
Hình ảnh (tham khảo) Chỉ tiêu thiết bị 

Phí dịch vụ 

VNĐ 

(chưa bao 

gồm VAT) 

SẢN PHẨM LOA THANH TOÁN CƠ BẢN 

TINGEE 

5SA 

 

 

- Màn hình phía sau: 8 digit screen 

- Kết nối: Only WIFI 

- Nguồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2200mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, HDSD 

và biển QR Code. 

 

450.000 

TINGEE 

50VN  

 

- Khả năng kết nối: WIFI Only 

- Nguồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V 2200mAh Li-ion 

- Công suất loa đầu ra: 3W 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, HDSD 

và QRCode. 

 

310.000 

TINGEE 

3PRO  

 

- Khả năng kết nối: sim 4G+WIFI 

- Nguồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V 2000mAh Li-ion 

- Công suất loa đầu ra: 3W 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, 

HDSD và QR Code. 

410.000 



 

 

Mã 

thiết bị 
Hình ảnh (tham khảo) Chỉ tiêu thiết bị 

Phí dịch vụ 

VNĐ 

(chưa bao 

gồm VAT) 

SẢN PHẨM LOA THANH TOÁN NÂNG CAO 

TINGEE 

3S 

 

- Kết nối: sim 4G+WIFI 

- Nguồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2200mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc + 

HDSD và biển QRCode. 

535.000 

TINGEE 

4LS 

 

- Màn hình phía sau: 8 digit screen 

- Kết nối: sim 4G+WIFI 

- Nguồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2200mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc + 

HDSD và biển QRCode. 

544.500 

TINGEE 

3LS 

 

- Màn hình trước: 2.4’ TFT 

- Kết nối: sim 4G+WIFI 

- Nguồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2200mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc + 

HDSD và biển QRCode. 

850.000 

TINGEE 

5S 

 

- Màn hình phía sau: 8 digit screen 

- Kết nối: sim 4G+WIFI 

- Nguồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2200mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, HDSD 

và biển QR Code. 

560.000 



 

 

Mã 

thiết bị 
Hình ảnh (tham khảo) Chỉ tiêu thiết bị 

Phí dịch vụ 

VNĐ 

(chưa bao 

gồm VAT) 

TINGEE 

6LS 

 

- Màn hình phía sau: 7 digit screen 

- Kết nối: sim 4G+WIFI 

- Nguồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2000mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, HDSD 

và biển QR Code 

544.500 

TINGEE 

6PRO 

 

 

- Màn hình phía sau: 8 digit screen 

- Khả năng kết nối: sim 4G+WIFI 

- Nguồn điện: DC 5V/2A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2600mAh Li-Polymer 

- Công suất loa đầu ra: 5W 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, 

HDSD và QR Code. 

544.500 

 


